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1 T5041 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103087

2 T5042 Phạm Thị Thanh Hậu 26/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103040

3 T5043 Đoàn Thị Hiền 15/04/1996 Nữ Bình Thuận 1454020007

4 T5044 Hồ Văn Hùng 02/12/1996 Nam Bình Thuận 1450103007

5 T5045 Nguyễn Văn Huy 14/11/1997 Nam Bình Thuận 1551010011

6 T5046 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Bình Thuận 1454030007

7 T5047 Nguyễn Thị Kim 08/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020091

8 T5048 Dương Ngọc Khánh 17/05/1996 Nam Bình Thuận 1450103096

9 T5049 Nguyễn Thị Thanh Lịch 22/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020045

10 T5050 Nguyễn Thị Ngọc Liên 17/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020055

11 T5051 Quãng Trúc Ly 25/03/1996 Nữ Bình Thuận 1450103048

12 T5052 Lê Thị Miền 20/06/1995 Nữ Bình Thuận 1450103049

13 T5053 Đặng Thị Thủy Ngân 06/10/1993 Nữ Bình Thuận 1250104005

14 T5054 Trương Hải Nghiêm 10/11/1996 Nữ Bình Thuận 1454020016

15 T5055 Lê Thị Thảo Nguyên 07/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020017

16 T5056 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/1996 Nữ Bình Thuận 1454010021

17 T5057 Phạm Thị Phước 08/16/1996 Nữ Bình Thuận 1450103099

18 T5058 Nguyễn Thanh Phương 12/13/1995 Nam Bình Thuận 1551010023

19 T5059 Trần Phú Quý 09/27/1996 Nam Bình Thuận 1454020021

20 T5060 Đồng Thị Kim Sang 20/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554020103

21 T5061 Phạm Thị Kim Sương 22/01/1995 Nữ Bình Thuận 1450103060

22 T5062 Nguyễn Thị Ngọc Tú 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020115

23 T5063 Trương Thúy Thanh 25/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454020024

24 T5064 Nguyễn Thịnh Thạnh 27/01/1995 Nam Bình Thuận 1454020025

25 T5065 Trần Thị Phương Thảo 08/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020106

26 T5066 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454010025

27 T5067 Mai Văn Thắng 21/02/1996 Nam Bình Thuận 1450103063

28 T5068 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020100

29 T5069 Trần Thị Xuân Thủy 30/04/1995 Nữ Bình Thuận 1451010039

30 T5070 Lê Thị Minh Trang 30/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103069

31 T5071 Trần Thị Ngọc Huyền Trang 20/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103112

32 T5072 Lê Thị Bích Trâm 21/01/1997 Nữ Bình Thuận 1554020111

33 T5073 Trần Thị Thùy Trâm 12/14/1996 Nữ Bình Thuận 1451010043

34 T5074 Trần Thị Bảo Trân 20/12/1996 Nữ Cần Thơ 1450103109

35 T5075 Trần Thị Mai Trinh 20/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020068
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HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 28 tháng 05 năm 2018



36 T5076 Nguyễn Lê Thanh Trung 04/08/1996 Nam Thanh Hóa 1454020034

37 T5077 Nguyễn Lê Khả Uyên 22/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103074

38 T5078 Trương Thị Hồng Vân 09/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020120

39 T5079 Nguyễn Thị Thanh Xuân 16/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020074

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 39 thí sinh


